GIỚI THIỆU TÓM TẮT

CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA VỀ CẤP NƯỚC

VÀ VỆ SINH NÔNG THÔN ĐẾN NĂM 2020

TẠI SAO CHÚNG TA CẦN MỘT CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA?

Nước sạch và nhu cầu vệ sinh là một nhu cầu cơ bản trong đời sống hàng ngày của mọi người và đang trở thành đòi hỏi bức bách trong việc bảo vệ sức khoẻ và cải thiện điều kiện sinh hoạt cho nhân dân, cũng như trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện  đại hoá đất nước.

Hiện nay, vẫn còn hơn 60% dân số nông thôn sử dụng nước không đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh và một nửa số hộ ở nông thôn không có nhà tiêu. Các bệnh có liên quan tới nước và vệ sinh như tiêu chảy, giun, đường ruột rất phổ biến và chiếm tỷ lệ cao nhất trong các bệnh thường gặp trong nhân dân. Vấn đề xây dựng công trình cấp nước và vệ sinh đang trở thành một đòi hỏi rất cấp bách và có quy mô rộng lớn trong những năm tới.

Trong bối cảnh đó, cần phải có một chiến lược phát triển tổng quát lâu dài cho lĩnh vực cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn. 

I. SỰ  RA ĐỜI CỦA CHIẾN LƯỢC
Ngày 24/12.1996, tại công văn số 6610/QHQT Thủ tướng Chính phủ đã giao nhiệm vụ cho Bộ Xây dựng phối hợp với các bộ có liên quan gồm Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Khoa học Công nghệ và Môi trường, Kế hoạch đầu tư và Ban chỉ đạo Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường tổ chức nghiên cứu Chiến lược Quốc gia Cấp nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn.

Trong hai năm 1997-1998, với sự trợ giúp của Cơ quan Hỗ trợ quốc tế Đan Mạch, Bộ Xây dựng chủ trì cùng phối hợp với các bộ ngành có liên quan đã soạn thảo Chiến lược Quốc gia về Cung cấp nước sạch và Vệ sinh nông thôn đến năm 2020. Báo cáo Chiến lược Quốc gia về Cung cấp nước sạch và Vệ sinh nông thôn năm 2020 là sản phẩm của một tập thể nghiên cứu gồm Giám đốc dự án Quốc gia, Cố vấn trưởng kỹ thuật cùng các chuyên gia tư vấn trong nước và quốc tế. Báo cáo này là kết quả của hàng loạt các cuộc trao đổi rộng rãi với tổ chức và cá nhân quan tâm đến lĩnh vực cấp nước và vệ sinh nông thôn ở Việt Nam.

Báo cáo Chiến lược được biên soạn trình Thủ tướng Chính phủ tại tờ trình số 34/TTr/XD – NN & PTNT ngày 27 -10 - 1999 của liên Bộ Xây dựng và Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, công văn số 1253/XD-PTNT ngày 10 tháng 7 năm 2000 trình Thủ tướng Chính phủ xin phê duyệt Chiến lược.

 Ngày 25 tháng 8 năm 2000, Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 104/2000/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược Quốc gia về Cấp nước và Vệ sinh nông thôn đến năm 2020.

Bộ xây dựng và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã hiệu chỉnh bản Chiến lược Quốc gia Cấp nước sạch và Vệ sinh nông thôn đến năm 2020 theo nội dung và tinh thần của Quyết định số 104/2000/QĐ-TTg.

II. CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA VỀ CẤP NƯỚC VÀ VỆ SINH NÔNG THÔN LÀ GÌ?
Cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn là một khái niệm rất rộng lớn, nhưng trong chiến lược này chủ yếu tập trung giải quyết vấn đề cung cấp nước sạch cho sinh hoạt và các nhu cầu vệ sinh trong gia đình và được áp dụng cho tất cả các vùng nông thôn trong cả nước. Chiến lược Quốc gia về Cấp nước sạch và Vệ sinh nông thôn không chỉ là một quy hoạch tổng thể, mà còn đặt ra mục tiêu cần đạt được trong 20 năm tới, có hướng dẫn cụ thể làm thế nào để đạt được các mục tiêu. Chiến lược quốc gia sẽ góp phần thực hiện Chiến lược Phát triển nông nghiệp - Nông thôn trong thời kỳ công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước.

Mục đích tổng thể:

· Tăng cường sức khoẻ cho dân cư nông thôn bằng cách giảm thiểu các bệnh có liên quan đến nước và vệ sinh nhờ cải thiện việc cấp nước sạch, nhà vệ sinh và nâng cao thực hành vệ sinh dân chúng.

· Nâng cao điều kiện sống cho người dân nông thôn thông qua việc xây dựng và sử dụng các công trình cấp nước và vệ sinh hiện nay, làm giảm bớt sự cách biệt giữa đô thị và nông thôn, góp phần thúc đẩy công nghiệp hoá hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn.

· Giảm tình trạng ô nhiễm do phân người và gia súc chưa được xử lý, làm ô nhiễm môi trường, cũng như giảm ô nhiễm hữu cơ các nguồn nước.

     Mục đích cụ thể:

Để đạt được các mục tiêu tổng thể nêu trên phải thực hiện được các mục tiêu cụ thể như sau:

Đến năm 2020:

· Tất cả dân cư nông thôn sử dụng nước sạch đạt tiêu chuẩn quốc gia với số lượng tối thiểu 60 lít/người/ngày và sử dụng hố xí hợp vệ sinh nhờ huy động cộng đồng tham gia mạnh mẽ và áp dụng cách tiếp cận dựa theo nhu cầu.

Đến năm 2010:

· 85% dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh với số lượng 60lít/người/ngày.

· 70% gia đình có số hố xí hợp vệ sinh và thực hiện tốt vệ sinh cá nhân.

Một số nội dung cần chú ý:

· Tập trung cố gắng để chậm nhất đến năm 2005, tất cả các nhà trẻ, trường học và các cơ quan giáo dục khác, các bệnh viện, trạm xá công sở, chợ ở nông thôn có đủ nước sạch và hố xí hợp vệ sinh

· Kiểm soát việc chăn nuôi tại gia đình, chăn nuôi tập trung, sản xuất của làng nghề để giữ sạch môi trường làng, xã.

· Chống cạn kiệt, chống ô nhiễm, bảo vệ chất lượng nguồn nước ngầm, nước mặt tại hồ, ao, sông, suối…

III. CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA VỀ CẤP NƯỚC VÀ VỆ SINH NÔNG THÔN CÓ ĐIỂM GÌ MỚI?
1. Nguyên tắc cơ bản của chiến lược là phát triển bền vững: Nguyên tắc này coi trọng sự phát triển vững chắc: làm đâu được đấy, hơn là sự phát triển nhanh nhưng nóng vội, làm xong lại hỏng phải làm lại. Có nghĩa là không chạy theo số lượng, đồng thời phải đảm bảo phát triển trước mắt không làm tổn hại đến tương lai và khai thác hợp lý nguồn tài nguyên nước.

2. Cách tiếp cận chung dựa trên nhu cầu, người sử dụng tự trả chi phí và thực hiên xã hội hoá lĩnh vực cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn. Cách tiếp cận này sẽ thay thế cho cách tiếp cận dựa vào chỉ tiêu vật tư trước đây và có sự thay đổi trong vai trò của người sử dụng và nhà nước.

   Để có thể áp dụng được cách tiếp cận dựa trên nhu cầu và thực hiện được 

   phát triển bền vững, phải tuân thủ 5 hướng dẫn chỉ đạo thực hiện sau đây:

· Để cho người sử dụng tự quyết định lựa chọn công nghệ, địa điểm, mức chi trả và tổ chức thực hiện. Các cơ quan nhà nước chỉ làm nhiệm vụ tư vấn và quản lý

· Người sử dụng phải trả chi phí về xây dựng và vận hành. Nhà nước chỉ hỗ trợ người nghèo, các gia đình chính sách ưu tiên và một loại hình công nghệ cần khuyến khích.

· Các chương trình thông tin – giáo dục – truyền thông hướng dẫn người sử dụng hiểu biết về công nghệ, kỹ thuật, quản lý vận hành, cơ chế tài chính, tín dụng, để giúp họ ra quyết định đúng đắn phải được tiến hành trước khi lập dự án hay xây dựng công trình.

· Cách thức tổ chức quản lý vận hành các công trình cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn dùng chung cho nhiều hộ (ví dụ như hệ thống cấp nước tập trung) phải được thiết lập một cách cụ thể rõ ràng trưóc khi xây dựng công trình.

· Các công nghệ tiên tiến và công nghệ thích hợp (dễ vận hành, tỷ lệ nội địa hoá cao, đã được thử nghiệm, không quá đắt và không tác động xấu đến môi trường) được Nhà nước khuyến khích giúp đỡ, còn các công nghệ có hại cho sức khoẻ và môi trường phải loại bỏ.

IV.  4 BIỆN PHÁP CHÍNH SAU ĐÂY ĐỂ THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA VỀ CẤP NƯỚC VÀ VỆ SINH NÔNG THÔN
· Thông tin giáo dục truyền thông 

· Cơ chế tài chính

· Cải tiến tổ chức, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước và phát triển nguồn nhân lực

· áp dụng công nghệ phù hợp 

1. Thông tin giáo dục truyền thông nhằm những mục đích sau:

( Tăng nhu cầu dùng nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh.

( Khuyến khích người dân tự nguyện đóng góp tài chính để xây dựng công trình cấp nước và nhà tiêu hợp vệ sinh.

( Cung cấp thông tin cần thiết để người dân có thể tự lựa chọn loại hình công nghệ cấp nước và nhà vệ sinh phù hợp.

( Nâng cao hiểu biết của người dân về vệ sinh và mối quan hệ giữa vệ sinh, cấp nước với sức khoẻ.

Những điểm cần chú ý trong công tác thông tin – giáo dục – truyền thông

· Sự khác biệt về phong tục tập quán, điều kiện kinh tế – xã hội và dân trí giữa các vùng – về địa lý cũng như dân tộc.

· Vấn đề giới, đặc biệt cần quan tâm cả nam và nữ giới.

· Đặc biệt chú trọng khuyến khích xây dựng và sử dụng đúng các nhà tiêu hợp vệ sinh.

· Xây dựng công trình cấp nước và vệ sinh tốt tại các cơ sở công cộng như trường học, bệnh viện, chợ, trụ sở cơ quan nhằm tăng hiệu quả của các chiến dịch truyền thông.

2. Cơ chế tài chính

( Phát huy nội lực dựa trên nguyên tắc người sử dụng phải đóng góp phần lớn kinh phí xây dựng công trình và toàn bộ kinh phí vận hành, duy tu, bảo dưỡng và quản lý, do đó họ cần được vay vốn để xây dựng công trình.

( Các hộ gia đình dành một phần thu nhập thoả đáng( 3-5%) đầu tư cho công trình cấp nước và vệ sinh

( Người sử dụng sẽ trả một phần chi phí xây dựng (ít nhất là 25 – 30%) và chỉ được vay 70 –80% chi phí xây dựng công trình. Thời hạn từ 3 năm đến 5 năm, có thể đến 15-20 năm đối với hệ thống nước tập trung.

( Khuyến khích khu vực tư nhân và các thành phần kinh tế khác đầu tư xây dựng các công trình cấp nước tập trung với chính sách ưu đãi như giảm thuế hoặc miễn thuế, được vay một phần vốn với lãi suất thấp. Đồng thời có chính sách bảo hộ người đầu tư.

 ( Quỹ quốc gia cho cấp nước và vệ sinh nông thôn của Trung ương sẽ cho ngân hàng tỉnh và ngân hàng huyện vay với lãi suất thấp hơn lãi suất thương mại nhằm khuyến khích nhân dân vay vốn đầu tư xây dựng công trình cấp nước và vệ sinh.

Tuy nhiên để giúp đỡ người nghèo và gia đình thuộc diện chính sách ưu tiên những nơi có khó khăn đặc biệt, Nhà nước cần có hệ thống trợ cấp vốn cho các đối tượng nêu trên để giúp đỡ nhân dân xây dựng công trình cấp nước và vệ sinh.

( Hỗ trợ người nghèo và gia đình thuộc diện chính sách một phần kinh phí cho xây dựng công trình cấp nước và vệ sinh. Mức hỗ trợ có thể tăng đối với những địa bàn đặc biệt khó khăn về cấp nước và vệ sinh như vùng bị hạn hán, nơi khan hiếm nguồn nước, vùng bị nhiễm mặn, vùng núi cao, vùng bị ô nhiễm, vùng lũ lụt.

( Hỗ trợ xây dựng các hệ thống cấp nước tập trung lớn có chất lượng nước tốt, sử dụng tiện lợi, góp phần xây dựng nông thôn mới văn minh theo hướng đô thị hoá, giảm bớt cách biệt giữa thành thị và nông thôn.

( Đối với một số dự án đặc biệt, Nhà nước sẽ lựa chọn để chi trả phần lớn chi phí mà tối đa có thể lên tới 90%. Trong cả hai trường hợp, vốn sẽ do ngân hàng quản lý và người sử dụng sẽ thành lập nhóm, hoặc hợp tác xã (tự nguyện) để làm đơn đề nghị Nhà nước trợ cấp vốn và vay vốn tín dụng.

3. Cải tiến tổ chức, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước và phát triển nguồn nhân lực.

( Các cơ quan nhà nước sẽ không tham gia vào các hoạt động mang tính sản xuất kinh doanh mà chỉ làm nhiệm vụ quản lý và tư vấn cho người sử dụng.

( Tập trung trách nhiệm chỉ đạo thực hiện cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn vào Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nhưng đồng thời phải phân công trách nhiệm rõ ràng giữa các bộ, ngành, tổ chức xã hội và có cơ chế phối hợp tốt.

( Phân cấp thực hiện cho tới cấp thấp nhất một cách thích hợp gắn liền với các tổ chức cộng đồng.

( Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước bằng việc xây dựng văn bản pháp quy, có bộ máy đủ mạnh để thực thi pháp luận và có chính sách khuyến khích thi hành.

( Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp nhà nước và khu vực tư nhân tham gia phát triển cấp nưóc sạch và vệ sinh nông thôn.

( Sắp xếp lại và nâng cao năng lực cán bộ thông qua đào tạo, tuyển nhân viên và phát triển nghề nghiệp.

( Nâng cao năng lực đào tạo hiện có ở các cấp trong lĩnh vực cấp nước và vệ sinh môi trường, bao gồm: Các cơ sở đào tạo bậc đại học, trung học chuyên nghiệp và trung tâm dạy nghề.

4. Nghiên cứu và áp dụng công nghệ phù hợp

( Xem xét cải tiến nâng cao các công nghệ truyền thống. 

( Khuyến khích áp dụng các công nghệ tiên tiến để góp phần công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông thôn và làm giảm bớt cách biệt giữa thành thị với nông thôn về cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn.

( Thái độ hành vi của người sử dụng cần được xem xét và thử nghiệp trong các nghiên cứu phát triển công nghệ.

( Nghiên cứu điển hình hoá, tiêu chuẩn hoá các loại hình cấp nước tập trung với quy mô khác nhau ở các vùng.

( Giới thiệu công nghệ khác nhau, cả ưu điểm và nhược điểm, cho cộng đồng dân cư lựa chọn và áp dụng.

( Công nghệ có hại cho sức khoẻ phải loại bỏ.

( Lĩnh vực cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn sẽ đóng góp vào quản lý nguồn nước bằng cách cung cấp số liệu thu thập từ quá trình thực hiện chương trình nước sạch – vệ sinh môi trường và hệ thống theo dõi nguồn nước.

Cần phải làm gì để thực hiện chiến lược?

· Chiến lược Quốc gia Cấp nước và Vệ sinh nông thôn được bắt đầu thực hiện thí điểm ở 15 tỉnh trong 2 năm đầu tiên, sau đó phát triển ra 46 tỉnh còn lại. Các tỉnh cần đại diện cho các vùng sinh thái.

· Mở rộng hợp tác quốc tế, tranh thủ sự trợ giúp về kỹ thuật, tài chính và kinh nghiệm của các nước về cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn.

· Triển khai công tác thông tin – giáo dục – truyền thông.

· Cải cách tổ chức, tăng cường năng lực quản lý ở các cấp.

· Soạn thảo và ban hành các văn bản pháp quy.

· Đào tạo phát tiển nguồn nhân lực cho lĩnh vực cáp nước sạch và vệ sinh sinh nông thôn.

· Đổi mới cơ chế tài chính, huy động các nguồn vốn trong xã hội.

· Nghiên cứu và áp dụng công nghệ thích hợp.

· Thành lập dữ liệu chung cho lĩnh vực cấp nước và vệ sinh nông thôn.

